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	Phần
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	I
	ĐỌC HIỂU
	4,0

	
	1
	- Thể thơ: Lục bát.

- Phương thức biểu đạt: Biểu cảm.
* Cách cho điểm: 

- Đúng như đáp án: mỗi ý cho 0,5 điểm.

- Học sinh không trả lời hoặc trả lời sai thì không cho điểm.
	0,5
0,5

	
	2
	- Nội dung bài thơ: Bài thơ khắc họa hình ảnh người cha hao gầy, vất vả, luôn yêu thương con, đồng thời thể hiện lòng biết ơn, tình thương cha vô hạn của người con.
* Lưu ý: 
- Học sinh có thể có cách diễn đạt khác nhưng vẫn đúng ý vẫn cho điểm tối đa.
- Trả lời sai hoặc không trả lời thì không cho điểm.
	1,0


	
	3
	- Phép tu từ so sánh: cha - dải ngân hà; con - giọt nước sinh ra từ nguồn. (hoặc: cha với dải ngân hà; con với giọt nước sinh ra từ nguồn)
- Tác dụng:

+ Giúp câu văn sinh động, tăng sức gợi hình, gợi cảm cho sự diễn đạt

+ Ca ngợi tình cha đẹp đẽ, tinh túy, bao la, vĩ đại. Con là giọt nước nhỏ bé mà tinh khiết sinh ra từ nguồn cội sáng đẹp ấy, thể hiện niềm tự hào, hạnh phúc vì là con của cha.

+ Cảm nhận tình cảm cha con ấm áp và tấm lòng biết ơn, trân trọng, kính yêu của người con dành cho cha.
+ Khuyên nhủ chúng ta phải biết kính trọng, yêu thương cha mẹ của mình.
* Lưu ý: 
- Học sinh nêu tên biện pháp tu từ, nếu  chỉ rõ những từ ngữ, hình ảnh thể hiện biện pháp đó thì cho 0,5 điểm. Nếu học sinh chỉ nêu tên biện pháp thì cho 0,25 điểm.

- Phần nêu tác dụng học sinh có thể diễn đạt linh hoạt, sáng tạo.
	0,5
0,25
0,25
0,25
0,25


	
	4
	- HS có thể lựa chọn thông điệp khác nhau và lí giải phù hợp, ý nghĩa. Dưới đây là một số gợi ý:

+ Những vần thơ đẹp viết theo thể thơ lục bát cho em cảm nhận được tình cha ấm áp, công lao vô bờ của cha; sự vất vả của cha. Từ đó em càng thấu hiểu, yêu kính, biết ơn cha sâu nặng.

+ Thông điệp về truyền thống đạo lí của dân tộc Việt Nam về đạo làm con đối với đấng sinh thành.

+ Thông điệp về tình phụ tử thiêng liêng cao quí, đáng trân trọng. Tình cảm ấy thúc giục chúng ta tìm tòi, học hỏi và khám phá để vươn tới chiếm lĩnh chinh phục vũ trụ.
* Cách cho điểm:

- Nêu thông điệp ý nghĩa nhất cho 0,5 điểm, lí giải một cách thuyết phục cho 0,5 điểm.

- Học sinh trả lời từ 2 thông điệp trở lên thì không cho điểm.
	1,0

	
	5
	- Bài thơ đã gợi cho em những tình cảm:

+ Yêu thương cha mẹ của mình.

+ Trân trọng những tình cảm mà cha mẹ dành cho mình.

+ Biết ơn những công lao trời bể của cha mẹ.

+ Luôn tự hào về cha mẹ của mình.

* Lưu ý:

- Học sinh trả lời được 2 ý trở lên cho điểm tối đa.

- Học sinh trả lời được 1 ý cho 0,25 điểm

- Học sinh không trả lời hoặc trả lời sai thì không cho điểm.

​- Những việc làm thể hiện tình cảm với cha mẹ:
+ Luôn ngoan ngoãn, vâng lời cha mẹ, cố gắng học tập thật giỏi để cha mẹ vui lòng.

+ Quan tâm, chăm sóc, phụng dưỡng cha mẹ đặc biệt khi cha mẹ ốm đau, tuổi già sức yếu.

+ Giúp đỡ mẹ những công việc gia đình.

+ Chuẩn bị những món quà về vật chất hoặc tinh thần (lời nói, câu chúc thể hiện tình yêu thương) tặng mẹ trong những dịp đặc biệt.

+ Khi mắc lỗi, được cha mẹ nhắc nhở, phải lắng nghe và sửa sai. Không được cãi lại cha mẹ hay tỏ thái độ không vui, không thích

…

* Lưu ý:

- Học sinh nêu được 4 việc làm cụ thể trở lên cho điểm tối đa; nêu được 3 việc làm cho 0,75 điểm; nêu được 2 việc làm cho 0,5 điểm; nêu 1 việc làm cho 0,25 điểm.

- Học sinh có thể diễn đạt linh hoạt, nêu các việc làm khác ngoài gợi ý ở trên nếu hợp lý vẫn cho điểm.
	0,5

1,0 

	II
	VIẾT
	14,0

	
	1
	Viết một đoạn văn (khoảng 150 chữ) bày tỏ cảm xúc về một đoạn thơ lục bát.
	4,0

	
	
	a. Đảm bảo yêu cầu về hình thức đoạn văn và yêu cầu về dung lượng.
	0,5

	
	
	b. Xác định đúng vấn đề: Bày tỏ cảm xúc về một đoạn thơ lục bát.
	0,5

	
	
	c. Triển khai vấn đề: Học sinh biết  vận dụng kĩ năng viết đoạn văn ghi lại cảm xúc về một đoạn thơ lục bát.

     Dưới đây là một hướng triển khai:

+ Bài thơ “Lục bát về cha” của tác giả Thích Nhuận Hạnh là những lời dặn dò giản đơn nhưng cũng hết sức sâu sắc và giàu ý nghĩa về cuộc đời, tình cảm của người cha trong cảm nhận của con.
+ Trong đó đoạn thơ cuối để lại nhiều cảm xúc trong lòng người đọc.

+ Lời thơ nhẹ nhàng tựa câu hát yêu thương, đi vào trong lòng ta, khiến dâng trào trong tim ta tình yêu thương cha dạt dào tha thiết. Tình cảm của cha không bộc lộ như mẹ, cha lặng thầm tiếp bước con đi.

+ Hình dáng cha hòa vào bóng dáng quê hương khiến con nao nao, xúc động. 

+ Con trưởng thành, bay cao, bay xa cũng nhờ công lao vất vả, nhọc nhằn của cha.

+ Tình phụ tử cũng sâu nặng, cũng đong đầy chẳng kém tình mẫu tử dạt dào cao đẹp. 

-> Bốn câu thơ ngắn nhưng đã khiến ta bùi ngùi, xót thương, kính quý người cha vất vả sớm hôm. Và có lẽ, mỗi chúng ta sau khi đọc đoạn thơ đều muốn báo hiếu cho sự vất vả của cha mẹ. 
	2,0



	
	
	d. Chính tả, ngữ pháp: Đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ nghĩa, ngữ pháp tiếng Việt; có cách diễn đạt sáng tạo, mới mẻ về vấn đề.
	 0,5

	
	
	e. Sáng tạo: Có cách diễn đạt độc đáo, có suy nghĩ  riêng về nội dung cảm nhận.
	0,5

	
	
	Cách cho điểm:

 - Từ 3,0 đến 4,0 điểm: Xác định được yêu cầu của đề; biết cách làm bài viết đoạn văn ghi lại cảm xúc; bài làm có cảm xúc, sáng tạo; diễn đạt trôi chảy, cuốn hút; bài viết có giọng điệu riêng.

  - Từ 1,0 đến 2,75 điểm: Xác định được yêu cầu của đề; bài làm thể hiện chưa rõ cảm xúc; viết chung chung; mắc một số lỗi về diễn đạt, chính tả.

  - Dưới 1,0 điểm: Chưa xác định được yêu cầu của đề; viết sơ sài, chưa thể hiện rõ cảm xúc; mắc rất nhiều lỗi diễn đạt, chính tả.

  - Điểm 0:  Không làm bài hoặc lạc đề.
	

	
	2


	Hãy thay đổi ngôi kể, kể lại một câu chuyện cổ tích về kiểu nhân vật nghèo khó nhưng lương thiện, tốt bụng. (Không kể lại những câu chuyện đã học trong chương trình SGK Ngữ văn 6 bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống).
	 10,0

	
	
	*Yêu cầu chung: Học sinh biết cách làm bài văn đóng vai nhân vật kể lại một truyện cổ tích. Văn viết có cảm xúc, diễn đạt trôi chảy, đảm bảo tính liên kết, không mắc lỗi chính tả, từ ngữ, ngữ pháp.
	

	
	
	*Yêu cầu cụ thể:
	

	
	
	a. Đảm bảo cấu trúc bài văn kể chuyện gồm 3 phần mở bài, thân bài, kết bài. Mở bài nêu được nhân vật kể chuyện và câu chuyện mình định kể, thân bài kể diễn biến câu chuyện, kết bài kết thúc câu chuyện và ý nghĩa, bài học rút ra.
	1,0

	
	
	b. Xác định đúng yêu cầu của đề: thay đổi ngôi kể, kể lại câu chuyện cổ tích về kiểu nhân vật nghèo khó nhưng lương thiện, tốt bụng (ngoài chương trình SGK  Ngữ Văn 6 bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống).
	1,0

	
	
	c. Kể chuyện : Học sinh trình bày kể lại câu chuyện bằng lời văn của nhân vật theo nhiều cách nhưng đảm bảo yêu cầu sau:
	6,0

	
	
	- Giới thiệu nhân vật mình đóng vai và  câu chuyện mình định kể (ngôi thứ nhất)

- Kể lại diễn biến câu chuyện:

+ Xuất thân của các nhân vật
+ Hoàn cảnh diễn ra câu chuyện

+ Diễn biến chính của câu chuyện theo trình tự hợp lý:

· Sự việc 1
· Sự việc 2

· Sự việc 3

· ….
+ Trên cơ sở đó cần kết hợp yếu tố cảm xúc, suy nghĩ, thái độ của người kể chuyện với các nhân vật và sự kiện trong câu chuyện được kể.

+ Ý nghĩa câu chuyện và bài học 
	

	
	
	d. Chính tả, ngữ pháp: Đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ nghĩa, ngữ pháp tiếng Việt. 
	1,0

	
	
	e. Sáng tạo: Có sáng tạo trong cách kể chuyện và diễn đạt.
	1,0

	
	
	Cách cho điểm:

- Từ 8,0 đến 10,0 điểm: Lựa chọn và giới thiệu được truyện cổ tích có ý nghĩa, phù hợp với yêu cầu của đề. Dùng ngôi kể thứ nhất trong toàn bộ câu chuyện. Sự việc được kể theo trình tự hợp lí. Bài viết có sử dụng các chi tiết miêu tả và biểu cảm, nêu được ý nghĩa của câu chuyện đối với bản thân. Diễn đạt trôi chảy, lưu loát, có sáng tạo.
- Từ 6,0 đến 7,75 điểm: Lựa chọn và giới thiệu được truyện cổ tích có ý nghĩa, phù hợp với yêu cầu của đề. Dùng ngôi kể thứ nhất trong toàn bộ câu chuyện. Sự việc được kể theo trình tự hợp lí. Bài viết sử dụng ít các chi tiết miêu tả và biểu cảm, nêu được ý nghĩa của câu chuyện đối với bản thân. Còn mắc một số lỗi về diễn đạt, chính tả.
 - Từ 4,0 đến 5,75 điểm: Lựa chọn và giới thiệu được truyện cổ tích có ý nghĩa, phù hợp với yêu cầu của đề. Ngôi kể chưa nhất quán trong toàn bộ câu chuyện. Sự việc được kể theo trình tự hợp lí nhưng còn sơ sài. Bài viết có ít các yếu tố miêu tả và thể hiện cảm xúc; ý nghĩa bài học rút ra chưa thuyết phục. Còn mắc nhiều lỗi diễn đạt, chính tả.
.- Từ 2,0 đến 3,75 điểm: Lựa chọn được truyện cổ tích theo yêu cầu của đề nhưng bài viết sơ sài; các chi tiết rời rạc, chưa sắp xếp theo trình tự hợp lý; mắc nhiều lỗi diễn đạt, chính tả.
- Dưới 2,0 điểm: Biết lựa chọn câu chuyện cổ tích  nhưng sai kiểu nhân vật. Các sự việc, chi tiết còn rời rạc, chưa thể hiện được sự logic về nội dung. Thiếu yếu tố miêu tả và biểu cảm.

 Dùng ngôi kể thứ nhất nhưng nhiều chỗ chưa nhất quán trong toàn câu chuyện hoặc chưa biết dùng ngôi kể thứ nhất để kể.
- Điểm 0,0: Làm sai hoàn toàn hoặc không làm bài.

 Lưu ý:   Không đếm ý cho điểm, cân nhắc toàn bài để đánh giá
	


* Lưu ý chung: 

- Sau khi chấm điểm từng câu, giám khảo cân nhắc để cho điểm toàn bài một cách hợp lí, đảm bảo đánh giá đúng trình độ thí sinh, khuyến khích sự sáng tạo.

- Đảm bảo toàn bài lẻ đến 0,25 điểm, không làm tròn.

---HẾT---
